
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:           /QĐ-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 8 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V    ệc c n     Hệ  h n  q ản l  chấ  l  n  ph  h p      ch  n q  c     

TCVN ISO 9001:2015 của Sở Thông tin và Truyền thông 
 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Quyết định số 5304/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN  ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống  hành chính nhà nước; 

Thực hiện Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án xây dựng, chuyển đổi Hệ 

thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban công tác ISO và Chánh Văn phòng Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ    1:       ố H  t ố    u         t  ượ   tại Sở T     ti  và Truyề  

t     p ù  ợp Tiêu   uẩ  Quố   ia TCVN ISO 9001:2015 t     uy      tại 

Quyết      số 19/2014/QĐ-TT   ối với  á   ĩ   vự    ạt  ộ   tr    P ụ  ụ  

 a   à   kèm t    Quyết       ày.  

Đ    2: Quyết       ày  ó  i u  ự  kể từ   ày k , t ay t ế Quyết      số 

284/QĐ-STTTT ngày 05/11/2020  ủa Giám  ố  Sở T     ti  và Truyề  t     

về vi         ố H  t ố    u         t  ượ   p ù  ợp tiêu   uẩ   uố   ia 

T VN ISO 9001:2015  ủa Sở T     ti  và Truyề  t    . 

Đ    3: Trưở   Ba   ông tác ISO,   á   Vă  p ò   Sở, Trưở    á  

phòng   uyê  m   t uộ  Sở T     ti  và Truyề  t      ă   ứ Quyết      t i 

hành./. 

Nơi nhận: 
- N ư  iều 3; 

- Lã    ạ  Sở; 

- Sở KH N; 

- Lưu: VT, VP. NT 

GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 

CÁC  ĨNH V C HO T ĐỘNG CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 

THÔNG Đ  C CÔNG  Ố PH  H P VỚI TI U CHU N QUỐC GIA 

TCVN ISO 9001:2015 

 (Đính kèm Quyết định số        /QĐ-STTTT ngày      /8/2022 của Sở TTTT)  

 

TT Tên tài liệu Mã hiệu 

A 
THỦ TỤC, H ỚNG DẪN THEO MÔ HÌNH HỆ THỐNG 

QUẢN LÝ CHẤT    NG 
 

1 Chính sách ch t  ượng CSCL 

2 Mục tiêu ch t  ượng MTCL 

3 Sổ tay ch t  ượng STCL 

4 Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạ   vă    n (tài li u, hồ sơ) HD.01 

5 Hướng dẫn qu n lý rủi r ,  ơ  ội (p ươ   p áp   nh tính) HD.02 

6 Hướng dẫ   á    iá  ội bộ HD.03 

7 Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và  à    ộng khắc phục HD.04 

8 Hướng dẫn xem xét của  ã    ạo về ch t  ượng HD.05 

B QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)  

I. PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN  

I.1  ĨNH V C  ÁO CHÍ  

1     p ép  ọp  á  (tr     ướ ) QT.TTBCXB.01 

2     p ép  ọp  á  ( ướ     ài) QT.TTBCXB.02 

3   p  i y p ép xu t         ti  (  a p ươ  ) QT.TTBCXB.03 

4 
Vă         p t uậ  t ay  ổi  ội du     i tr     i y p ép xu t     

    ti  (  a p ươ  ) 
QT.TTBCXB.04 

5 
   p t uậ  trư    ày tra  ,     và  á   ì   t ứ  t     ti  k á   ê  

   ài trụ sở  ơ  ua   ại di    ướ     ài, tổ   ứ   ướ     ài 
QT.TTBCXB.05 

6 
   p t uậ       ơ  ua , tổ   ứ   ướ     ài tại Vi t Nam  ă   ti , 

 ài, p át  iểu trê   á  p ươ   ti   t     ti   ại   ú   
QT.TTBCXB.06 

7 
   p t uậ       ơ  ua , tổ   ứ   ướ     ài tại Đà Nẵ   p át  à   

t      á   á    í mà k     tổ   ứ   ọp  áo 
QT.TTBCXB.07 

I.2  ĨNH V C XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH  

1   p  i y p ép   ạt  ộ   i  QT.TTBCXB.08 

2   p  ại Gi y p ép   ạt  ộ   i  QT.TTBCXB.09 

3   p Gi y p ép   ạt  ộ   i  xu t     p ẩm (  p   a p ươ  ) QT.TTBCXB.10 
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TT Tên tài liệu Mã hiệu 

4   p  ại Gi y p ép   ạt  ộ   i  xu t     p ẩm (  p   a p ươ  ) QT.TTBCXB.11 

5   p  ổi Gi y p ép   ạt  ộ   i  xu t     p ẩm (  p   a p ươ  ) QT.TTBCXB.12 

6 Đă   k    ạt  ộ    ơ sở i  QT.TTBCXB.13 

7 T ay  ổi t     ti   ă   k    ạt  ộ    ơ sở i  QT.TTBCXB.14 

8 
  p  i y p ép i   ia      xu t     p ẩm      ướ     ài (  p   a 

p ươ  ) 
QT.TTBCXB.15 

9 
Đă   k  sử dụ   máy p  t   py màu, máy i   ó   ứ   ă   

photocopy màu 
QT.TTBCXB.16 

10 
  uyể    ượ   máy p  t   py màu, máy i   ó   ứ   ă   

photocopy màu 
QT.TTBCXB.17 

11   p Gi y p ép xu t     tài  i u k     ki   d a   (  a p ươ  ) QT.TTBCXB.18 

12 
  p Gi y p ép   ập k ẩu xu t     p ẩm k     ki   d a   (  p   a 

p ươ  ) 
QT.TTBCXB.19 

13 
  p Gi y xá    ậ   ă   k    ạt  ộ   p át  à   xu t     p ẩm (  p 

  a p ươ  ) 
QT.TTBCXB.20 

14 
  p  ại Gi y xá    ậ   ă   k    ạt  ộ   p át  à   xu t     p ẩm 

(  p   a p ươ  ) 
QT.TTBCXB.21 

15 T ay  ổi t     ti   ă   k    ạt  ộ   p át  à   xu t     p ẩm   QT.TTBCXB.22 

16 
  p Gi y p ép tổ   ứ  triể   ãm,  ội   ợ xu t     p ẩm (  p   a 

p ươ  ) 
QT.TTBCXB.23 

I.3 
 ĨNH V C PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN 

ĐIỆN TỬ 
 

1   p  i y p ép t iết  ập tra   t     ti   i   tử tổ    ợp QT.TTBCXB.24 

2 Sửa  ổi,  ổ su   Gi y p ép t iết  ập tra   t     ti   i   tử tổ    ợp QT.TTBCXB.25 

3 Gia  ạ  Gi y p ép t iết  ập tra   t     ti   i   tử tổ    ợp QT.TTBCXB.26 

4   p  ại Gi y p ép t iết  ập tra   t     ti   i   tử tổ    ợp QT.TTBCXB.27 

5 

T ẩm       ồ sơ   p p ép t iết  ập tra   t     ti   i   tử tổ    ợp 

trê  mạ        ơ  ua   á    í t à   p ố Đà Nẵ  ,  á   ơ sở t   

 iá  tại t à   p ố Đà Nẵ   

QT.TTBCXB.28 

6 

T      á  t ay  ổi   ủ sở  ữu,   a   ỉ trụ sở   í    ủa tổ   ứ , 

d a      i p  ã  ượ    p Gi y p ép t iết  ập tra   t     ti   i   tử 

tổ    ợp trê  mạ   

QT.TTBCXB.29 

7   p  ă   k  t u tí   i u truyề   ì    ướ     ài trự  tiếp từ v  ti   QT.TTBCXB.30 

8 
Sửa  ổi,  ổ su   Gi y   ứ     ậ   ă   k  t u tí   i u truyề   ì   

 ướ     ài trự  tiếp từ v  ti   
QT.TTBCXB.31 

II PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

1 

Thẩm   nh, phê duy t  ề  ươ   và dự toán chi tiết  ối với hoạt  ộng 

ứng dụng công ngh  thông tin (CNTT) sử dụ   ki   p í   i t ường 

xuyên thuộc nguồn vốn NSNN 

QT.CNTT.01 

2 
T ẩm      Bá   á     iê   ứu k   t i/Bá   á  ki   tế - kỹ 

t uật/T iết kế   i tiết và dự t á  dự á  ứ   dụ    NTT 
QT.CNTT.02 
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3 
L y   kiế    ủ trươ    ầu tư dự á   ĩ   vự  ứ   dụ             

thông tin 
QT.CNTT.03 

III PHÒNG ĐẦU T  VÀ H  TẦNG SỐ  

III.1 
  ĨNH V C HO T ĐỘNG XÂY D NG, ĐẤU THẦU VÀ  ĨNH 

V C KHÁC 
 

1 
L y   kiế    ủ trươ    ầu tư dự á  p át t a  , truyề   ì   (trừ      

trì   dạ    ột, trụ, t áp), t     ti  - truyề  thông, máy thông tin 
QT.ĐTHTS.01 

2 

T ẩm     , p ê duy t  ồ sơ và dự t á  mua sắm, t uê tài s  ,  à   

 óa, d    vụ từ   uồ  NSNN (   ài Viễ  t     -           t     

tin) 

QT.ĐTHTS.02 

3 T ẩm      T iết kế kỹ t uật, dự t á  xây dự        trì   viễ  t     QT.ĐTHTS.03 

4 
T ẩm      Bá   á  ki   tế - kỹ t uật/T iết kế     vẽ t i     , dự 

t á  xây dự        trì   viễ  t     
QT.ĐTHTS.04 

5 
T ẩm      dự á   ầu tư xây dự  /T iết kế  ơ sở      trì   viễ  

thông 
QT.ĐTHTS.05 

6 
T ẩm     , p ê duy t kế   ạ    ựa   ọ    à t ầu,  ồ sơ mời t ầu,  ồ 

sơ yêu  ầu 
QT.ĐTHTS.06 

7 

T ẩm     , p ê duy t da   sá     à t ầu  áp ứ   yêu  ầu về kỹ 

t uật (một  iai   ạ   ai túi  ồ sơ); p ê duy t da   sá   xếp  ạ     à 

t ầu   

QT.ĐTHTS.07 

8 T ẩm     , p ê duy t kết  u   ựa   ọ    à t ầu QT.ĐTHTS.08 

9 T ẩm tra, p ê duy t  uyết t á  vố   ầu tư dự á    à  t à   QT.ĐTHTS.09 

10 

T ẩm       ề       ỗ trợ t    N     uyết số 270/2019/NQ-HĐND 

  ày 12/12/2019  ủa Hội  ồ     â  dâ  t à   p ố Đà Nẵ   Quy 

       í   sá    ỗ trợ p át triể            t     ti  trê    a  à  

t à   p ố Đà Nẵ   

QT.ĐTHTS.10 

III.2  ĨNH V C   U CHÍNH  

1   p  i y p ép  ưu   í   (  p tỉ  ) QT.ĐTHTS.11 

2   p  ại  i y p ép  ưu   í   k i  ết  ạ  (  p tỉ  ) QT.ĐTHTS.12 

3 
  p  ại  i y p ép  ưu   í   k i    m t   ặ   ư  ỏ   k     sử dụ   

 ượ  (  p tỉ  ) 
QT.ĐTHTS.13 

4 Sửa  ổi,  ổ su    i y p ép  ưu   í   (  p tỉ  ) QT.ĐTHTS.14 

5   p vă      xá    ậ  t      á    ạt  ộ    ưu   í   (  p tỉ  ) QT.ĐTHTS.15 

6 
  p  ại vă      xá    ậ  t      á    ạt  ộ    ưu   í   k i    m t 

  ặ   ư  ỏ   k     sử dụ    ượ  (  p tỉ  ) 
QT.ĐTHTS.16 

7 T ay  ổi  ội du   xá    ậ  t      á    ạt  ộ    ưu   í    QT.ĐTHTS.17 

III.3  ĨNH V C VIỄN THÔNG VÀ INTERNET  

1 
  p p ép xây dự   trạm t u p át só   viễ  t      ó  ột ă   t    ồ   

kề    
QT.ĐTHTS.18 

2 
Xá    ậ  t ỏa t uậ  v  trí xây dự   trạm t u p át só   viễ  t      ó 

 ột ă   t   k      ồ   kề   
QT.ĐTHTS.19 

3 
P ê duy t p ươ   á  triể  k ai tuyế   áp viễ  t     trê    a  à  

t à   p ố 
QT.ĐTHTS.20 
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III.4  ĨNH V C THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

1 
T      á  t ay  ổi p ươ   t ứ , p ạm vi  u     p d    vụ trò   ơi 

 i   tử G1 trê  mạ    ã  ượ  p ê duy t 
QT.ĐTHTS.21 

2 

T      á  t ay  ổi   a   ỉ trụ sở   í  , vă  p ò    ia  d   ,   a   ỉ 

 ặt   ặ      t uê máy   ủ  ủa d a      i p  u     p d    vụ trò 

  ơi  i   tử G1 trê  mạ   

QT.ĐTHTS.22 

3 

T      á  t ay  ổi  ơ   u tổ   ứ   ủa d a      i p  u     p trò 

  ơi  i   tử G1 trê  mạ   d    ia tá  ,  ợp    t, sáp   ập,   uyể  

 ổi      ty t     uy       ủa p áp  uật về d a      i p; t ay  ổi 

p ầ  vố   óp dẫ   ế  t ay  ổi t à   viê   óp vố  (  ặ   ổ     )  ó 

p ầ  vố   óp từ 30% vố   iều    trở  ê   ủa d a      i p  u     p 

d    vụ trò   ơi  i   tử G1 trê  mạ   

QT.ĐTHTS.23 

4 

T      á  t ay  ổi  ơ   u tổ   ứ   ủa d a      i p  u     p d    

vụ trò   ơi  i   tử G2, G3, G4 trê  mạ   d    ia, tá  ,  ợp    t, sáp 

  ập,   uyể   ổi      ty t     uy       ủa p áp  uật về d a   

   i p; t ay  ổi p ầ  vố   óp dẫ   ế  t ay  ổi t à   viê   óp vố  

(  ặ   ổ     )  ó p ầ  vố   óp từ 30% vố   iều    trở  ê   ủa d a   

   i p  u     p d    vụ trò   ơi  i   tử G2, G3, G4 trê  mạ   

QT.ĐTHTS.24 

5 

T      á  t ay  ổi tê  miề  k i  u     p d    vụ trò   ơi  i   tử 

trê  tra   t     ti   i   tử (trê  I t r  t), kê   p â  p ối trò   ơi 

(trê  mạ   viễ  t     di  ộ  ); t ể   ại trò   ơi (G2, G3, G4); t ay 

 ổi   a   ỉ trụ sở   í    ủa d a      i p  u     p d    vụ trò   ơi 

 i   tử G2, G3, G4 trê  mạ   

QT.ĐTHTS.25 

IV THANH TRA  

1 T ủ tụ  xử     ơ  tại   p tỉ   QT.TTra.01 

2 T ủ tụ   i i  uyết k iếu  ại  ầ   ầu tại   p tỉ   QT.TTra.02 

3 T ủ tụ   i i  uyết k iếu  ại  ầ   ai tại   p tỉ   QT.TTra.03 

C QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC NGOÀI MỘT CỬA  

I PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

1 
  p,  ia  ạ , t ay  ổi t     ti , k  i p ụ    ứ   t ư số      á   â , 

 ơ  ua , tổ   ứ  
QTNMC.CNTT.01 

2 Xá    ậ  d a      i p s   xu t p ầ  mềm QTNMC.CNTT.03 

3 
  p mới,  ủy, sửa  ổi  uyề  sử dụ   P ầ  mềm  u      vă      và 

 iều  à     
QTNMC.CNTT.04 

4   p/sửa  ổi/ t u  ồi tê  miề      da a  .  v.v  QTNMC.CNTT.05 

5   p mới/ t ay  ổi/  ủy  ỏ   a   ỉ t ư      vụ t à   p ố QTNMC.CNTT.06 

6 Tí    ợp ứ   dụ   trê  H  t ố    G v QTNMC.CNTT.07 

7 Sử dụ   dữ  i u trê  H  t ố    G v QTNMC.CNTT.08 

II PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT  ẢN  

1 
Đề       iều   ỉ    ội du   Gi y p ép xu t     tài  i u k     ki   

doanh 
QTNMC.TTBCXB.01 

2 Xá    ậ  t      á   ặt Vă  p ò    ại di   tại Đà Nẵ   QTNMC.TTBCXB.02 
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3 
Xá    ậ  p ó   viê  t ườ   trú  ủ  iều ki     ạt  ộ   trê    a  à  

t à   p ố Đà Nẵ   
QTNMC.TTBCXB.03 

III THANH TRA  

1 
Đề       ắt  u     p d    vụ  ối với số  i   t  ại  u     á , ra  vặt 

trê    a  à  t à   p ố 
QTNMC.TTra.01 

IV VĂN PHÒNG  

1 Hi p y k    t ưở   QTNMC.VP.01 

2 
Nâ    ậ   ươ   t ườ   xuyê /Nâ    ậ   ươ   trướ  t ời  ạ   ối với 

viê    ứ   ã    ạ ,  u      t uộ  t ẩm  uyề  Giám  ố  Sở 
QTNMC.VP.02 

3 
       ậ  Ba  vậ   ộ   t à    ập  ội/  i p  ội (t uộ   ĩ   vự   u   

     à  ướ   ủa Sở T     ti  và Truyề  t    ) 
QTNMC.VP.03 

D QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỘI BỘ    

I VĂN PHÒNG  

1 Quy trì    iều  ộng, bi t phái công chức, viên chức QTNB.VP.01 

2 
Quy trình gi i quyết nghỉ  ưu  ối với công chức, viên chứ ,   ười 

la   ộng 
QTNB.VP.02 

3 
Quy trình gi i quyết thôi vi    ối với công chức, viên chứ ,   ười lao 

 ộng 
QTNB.VP.03 

4 Quy trình tuyển dụng viên chức QTNB.VP.04 

5 Quy trình qu n lý biên chế, số  ượ     ười làm vi c QTNB.VP.05 

6 Quy trình kê khai tài s n, thu nhập QTNB.VP.06 

7 Quy trình Thông báo và xây dựng Kế hoạch nghỉ lễ, tết,.. QTNB.VP.07 

8 Quy trình họp giao ban cán bộ chủ chốt QTNB.VP.08 

9 Quy trình kiểm tra các mặt công tác của  á   ơ  v  trực thuộc QTNB.VP.09 

10 Quy trì    ă   k ,  ia  03   i m vụ trọ   tâm  à    ăm QTNB.VP.10 

11 Quy trình qu      vă       ế ,  i QTNB.VP.11 

12 Quy trình xử    vă    n mật  ến,  i QTNB.VP.12 

13 Quy trình xây dựng dựng danh mục hồ sơ  à    ăm  QTNB.VP.13 

14 Quy trình giao nhận hồ sơ, tài  i u và  Lưu trữ  ơ  ua  QTNB.VP.14 

II PHÒNG ĐẦU T  VÀ H  TẦNG SỐ  

1 Quy trình xử lý cáp viễn thông QTNB.ĐTHTS.01 

2 
Quy trì    ề xu t phê duy t kinh phí ứng dụng công ngh  thông tin 

hằ    ăm 
QTNB.ĐTHTS.02 

III PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

1 
Quy trì    ă   k , tổng hợp kinh phí ứng dụng công ngh  thông tin 

hằ    ăm 
QTNB.CNTT.01 

IV THANH TRA  
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6 

 

 

TT Tên tài liệu Mã hiệu 

1 Quy trì   t a   tra d a      i p  QTNB.TTra.01 

V PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT  ẢN  

1 Quy trì    ề xu t Danh mục sách trợ  iá, sá    ặt hàng hằ    ăm QTNB.TTBCXB.01 

2 Quy trình hợp tác truyền thông QTNB.TTBCXB.02 

3 Quy trình phối hợp tổ chức họp  á    nh kỳ QTNB.TTBCXB.04 

4 Quy trì    ề xu t Danh mụ  sá    ặt hàng hằ    ăm QTNB.TTBCXB.05 

VI BỘ PHẬN KẾ TOÁN  

1 Quy trì   xây dự   dự t á  t u QTNB.KT.01 

2 Quy trì   xây dự   dự t á    i  gân sách QTNB.KT.02 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 ẢN CÔNG  Ố 
 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 
C n     Hệ  h n  q ản l  chấ  l  n   ạ  Sở Th n    n  à Tr y n  h n  ph  

h p T    ch  n Q  c     TCVN ISO    1:2 1       ớ  c c l nh  ực hoạ   ộn  

 

 

 (Theo Phụ lục  an hành kèm theo Quyết định số:    ……/QĐ-STTTT  ngày  …. tháng 

8 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

 

 ản c n     này c  h ệ  lực       n ày   n hành. 
 

 

 

 

 

Đà Nẵng, ngày       tháng  8 năm 2022 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

N  yễn Q  n  Th nh 
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